
Số 

TT
NỘI DUNG

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu QT

được duyệt 

I QUYẾT TOÁN THU 98.871.955        98.871.955       

A Tổng số thu 2.270.115.671   2.270.115.671  

1 Số thu phí, lệ phí -                     -                    

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 2.266.446.344   2.266.446.344  

3 Thu sự nghiệp khác 3.669.327           3.669.327         

B Chi từ nguồn thu được để lại 2.171.243.716   2.171.243.716  

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại -                     -                    

1.1 Chi sự nghiệp -                     -                    

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Chi quản lý hành chính -                     -                    

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế dộ tự chủ

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 2.167.574.389   2.167.574.389  

3 Hoạt động sự nghiệp khác 3.669.327           3.669.327         

C Số thu nộp NSNN -                     -                    

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN -                     -                    

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ -                    

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II QUYẾT TOÁN CHI NSNN 4.505.700.000   4.505.700.000  

1 Chi quản lý hành chính -                     -                    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Nghiên cứu khoa học -                     -                    

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -                     -                    

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng

Đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 193 /QĐ-TTCTB ngày 23/8/2024 của Trường Trung cấp Thanh Bình)

  Biểu số 5 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính



Số 

TT
NỘI DUNG

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu QT

được duyệt 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 4.505.700.000   4.505.700.000  

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.081.000.000   3.081.000.000  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.424.700.000   1.424.700.000  

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -                     -                    

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi đảm bảo xã hội -                     -                    

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế -                     -                    

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -                     -                    

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin -                     -                    

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,

 thông tấn -                     -                    

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao -                     -                    

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11 Chi chương trình mục tiêu -                     -                    

1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia -                     -                    

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới

- CTMTQG chương trình 135

- Hỗ trợ PTSX, nhân rộng mô hình giảm nghèo
- CTMTQG truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin

- CTMTQG nầng cao năng lực, giám sát, 

đánh giá CT

2 Chi chương trình mục tiêu -                     -                    

- CTMT phát triển HT trợ giúp xã hội
- CTMT giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an 

toàn lao động

- CTMT Truyền thông giảm nghèo

12 Chi nguồn kinh phí viện trợ
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